
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:              /ĐHNN-ĐT 
V/v tổ chức lịch thi các HP chung  

Học kỳ II năm học 2020-2021 

                           

         Hà Nội, ngày      tháng 7 năm 2021 

 

                     Kính gửi:   

- Ban Chủ nhiệm các Khoa đào tạo chính quy, các Bộ môn; 

- Các đơn vị phục vụ đào tạo. 
   
 Căn cứ thông báo 935/TB-ĐHNN ngày 15 tháng 7 năm 2021 về việc tổ chức thi 

hết học phần học kỳ II năm học 2020-2021 đối với các học phần chưa tổ chức thi khóa 

QH2018, QH2019, QH2020, Nhà trường thông báo lịch thi các học phần chung, cụ thể 

như sau: 

1. Lịch thi: trực tuyến (chi tiết theo phụ lục đính kèm). 

2. Các Khoa đào tạo, Bộ môn 

- Phối hợp Phòng Đào tạo cử cán bộ tham gia làm thi học phần Cơ sở văn hoá Việt 

Nam và Nhập môn Việt ngữ học theo số lượng được phân công. 

- Đầu mối tổ chức thi và phân công cán bộ tham gia làm thi các học phần ngoại 

ngữ 2. 

- Không xếp lịch thi các học phần Thực hành tiếng, Lý thuyết trùng lịch thi các 

học phần chung, các học phần ngoại ngữ 2. 

- Thông báo thời hạn sinh viên nộp hồ sơ hoãn thi theo hình thức trực tuyến về văn 

phòng các khoa đào tạo trước ngày diễn ra kỳ thi 03 ngày. 

 4. Trung tâm Công nghệ thông tin TT&HL: cử cán bộ kỹ thuật hỗ trợ đường 

truyền, đảm bảo kết nối mạng cho các môn thi của Bộ môn Tâm lý Giáo dục và Bộ 

môn NN&VH Việt Nam tổ chức thi buổi sáng ngày 05/8, 09/8 và 11/8/2021 (theo 

lịch thi chi tiết). 

5. Phòng Đào tạo: Xây dựng lịch thi các học phần chung; Đầu mối tổ chức thi các 

môn mời giảng; Phối hợp với các khoa, bộ môn tổ chức thi các học phần do khoa, 

bộ môn phụ trách. 

5. Phòng Thanh tra pháp chế: lập kế hoạch kiểm tra giám sát trước, trong và sau 

kỳ thi theo quy chế.  
 

Thời gian tập trung cán bộ coi thi và tính giờ làm bài:  

Ca 1:  07h30 tập trung, 08h00 tính giờ làm bài;  

Ca 2:  09h30 tập trung, 10h00 tính giờ làm bài; 

Ca 3:  13h00 tập trung, 13h30 tính giờ làm bài; 

Lưu ý: Sinh viên mang thẻ sinh viên, CMTND, hộ chiếu, thẻ căn cước để tham gia 

dự thi. 

Mọi vướng mắc, các thầy cô liên hệ với phòng Đào tạo, điện thoại: 

024.668.08741 

 
Nơi nhận: 
- BGH (để báo cáo); 

- Như trên (để thực hiện); 

- P. TT-PC, TT CNTT (để phối hợp); 

- Lưu: HCTH, ĐT, Lh15. 

KT.HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
 

 

 

 

                          Hà Lê Kim Anh 



    LỊCH THI CÁC HỌC PHẦN CHUNG HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020-2021 

Kèm theo công văn số:           /ĐHNN-ĐT ngày 18/7/2021 

 

Ca 1: 7h30 tập trung, 8h00 tính giờ làm bài 

 

 

 

Ca 2: 9h30 tập trung, 10h00 tính giờ làm bài Ca 3: 13h00 tập trung, 13h30 tính giờ làm bài 

Lưu ý: Sinh viên mang CMT/ thẻ CC, hộ chiếu hoặc thẻ sv để dự thi 

    
          

TT Mã HP Tên môn thi 

Số 

TC Khóa Ca thi Ngày thi 

Hình thức 

thi 

Thư ký 

phụ trách 

thi CBCT 

1 FLF1307B Tiếng Pháp B1-2 5 
QH2020 CTĐT chuẩn 

(87) 
1 28.07.2021 

Thi trực 

tuyến 

K. Pháp 

Các khoa cử 

CBCT của khoa và 

đầu mối tổ chức thi 

2 FLF1307*** Tiếng Pháp CLC1-2 5 QH2020 CLC  (85) 2 28.07.2021 K. Pháp 

3 FLF1407*** Tiếng Trung CLC 1-2 5 QH2020 CLC (100) 1 28.07.2021 K. Trung 

4 FLF1407B Tiếng Trung Quốc B1-2 5 
QH2020 CTĐT chuẩn 

(168) 
1 28.07.2021 K. Trung 

5 FLF1507*** Tiếng Đức CLC1-2 5 QH2020 CLC (17) 1 28.07.2021 K. Đức 

6 FLF1507B Tiếng Đức B1-2 5 
QH2020 CTĐT chuẩn 

(31) 
1 28.07.2021 K. Đức 

7 FLF1607*** Tiếng Nhật CLC1-2 5 QH2020 CLC  (105) 1 28.07.2021 K. Nhật 

8 FLF1607B Tiếng Nhật B1-2  5 
QH2020 CTĐT chuẩn 

(50) 
1 28.07.2021 K. Nhật 

9 FLF1707*** Tiếng Hàn Quốc CLC1-2 5 QH2020 CLC (94) 1 28.07.2021 K. Hàn 

10 FLF1707B Tiếng Hàn Quốc B1-2 5 
QH2020 CTĐT chuẩn 

(114) 
1 28.07.2021 K. Hàn 

11 FLF1907*** Tiếng Thái CLC1-2 5 QH2020 CLC (17) 1 28.07.2021 BM. CNĐNA  

12 FLF1907B Tiếng Thái B1-2 5 
QH2020 CTĐT chuẩn 

(49) 
1 28.07.2021 BM. CNĐNA 



13 FLF1807B Tiếng Tây Ban Nha B1-2 5 
QH2020 CTĐT chuẩn 

(55) 
1 28.07.2021 P. HTPT 

14 FLF1107*** Tiếng Anh CLC1-2 5 
QH2020  CLC NN  

(172) 
1 28.07.2021 KTA 

15 FLF1107B Tiếng Anh B1-2 5 
QH2020 CTĐT chuẩn 

(167) 
1 28.07.2021 KTA 

16 FLF1108*** Tiếng Anh CLC2-2 5 QH2020  CLC  (529) 1 29.07.2021 KTA 

17 FLF1308*** Tiếng Pháp CLC2-2 5 QH2019 CLC (20) 1 04.08.2021 K. Pháp 

18 FLF1408*** 
Tiếng Trung Quốc 

CLC2-2 
5 QH2019 CLC  (85) 1 04.08.2021 K.Trung 

19 FLF1508*** Tiếng Đức CLC2-2 5 QH2019 CLC (16) 1 04.08.2021 K. Đức 

20 FLF1608*** Tiếng Nhật CLC2-2 5 QH2019 CLC  (76) 1 04.08.2021 K. Nhật 

21 FLF1708*** Tiếng Hàn Quốc CLC2-2 5 QH2019 CLC (73) 1 04.08.2021 K. Hàn 

22 FLF1808*** 
Tiếng Tây Ban Nha 

CLC2-2 
5  QH2019 CLC (10) 1 04.08.2021 P. HTPT 

23 FLF1908*** Tiếng Thái CLC2-2 5 QH2019 CLC (8) 1 04.08.2021 BM. CNĐNA  

24 PSF3006 
Quản lý HCNN và QL 

ngành GDĐT 
2 

QH2018 ngành SP  và 

SV các khoá khác HL, 

CTĐ (269)  
1 05.08.2021 

Thi trực 

tuyến (giám 

sát trên 

zoom, làm 

bài trên 

google form) 

BM Tâm lý GD 

BM NN&VH 

VN: 03  

25 HIS1056 Cơ sở văn hóa Việt Nam 3 
QH2020  và SV các 

khoá khác HL, CTĐ 

(744) 
1 09.08.2021 

Thi trực 

tuyến (giám 

sát trên 

zoom, làm 

bài trên 

google form) 

BM. 

NN&VHVN 

 

Sẽ có TB cử 

CBCT riêng 



26 MAT1092 Toán cao cấp 4 
QH2018, 2019 CTĐT 

chuẩn 
1 10.8.2021 

Thi trực 

tuyến, giám 

sát trên 

zoom, sv làm 

bài trên giấy, 

chụp ảnh và 

nộp bài theo 

hướng dẫn 

của CBCT 

Phòng Đào tạo   

27 MAT1078 
Thống kê cho khoa học 

xã hội 
2 

QH2019  và SV các 

khoá khác HL, CTĐ 

(50sv) 
2 10.8.2021 

Thi trực 

tuyến, giám 

sát trên 

zoom, sv làm 

bài trên giấy, 

chụp ảnh và 

nộp bài theo 

hướng dẫn 

của CBCT 

Phòng Đào tạo   

28 VLF1052 Nhập môn Việt ngữ  3 
QH2020 và sv các 

khoá khác HL, CTĐ 

(1244)  
1 11.08.2021 

Thi trực 

tuyến (giám 

sát trên 

zoom, làm 

bài trên 

google form) 

BM. 

NN&VHVN 

 

Sẽ có TB cử 

CBCT riêng 

29 PHI1002 
Chủ nghĩa xã hội khoa 

học 
2 QH2019 (1662sv)   Tiểu luận 

SV làm tiểu 

luận theo 

hướng dẫn 

của giảng 

viên dạy trên 

lớp. 

 

Yêu cầu đối với sinh viên:  

Bài viết không quá 8 trang; Bài viết trên khổ 

giấy A4, phông chữ Times New Roman giãn 

dòng 1,5, cỡ chữ 14, (căn lề: trái 3,5cm, phải 

2,5cm, trên 2,0cm, dưới 2,0cm); Bài viết phải 

được chuyển sang định dạng PDF để nộp cho 

giảng viên; Các bài viết giống nhau, hoặc có 

dấu hiệu copy của người khác sẽ bị trừ 50% 

điểm, hoặc không chấm, tuỳ theo mức độ vi 

phạm. 

Thời gian làm bài: 48 tiếng (2 ngày) kể từ 

khi nhận yêu cầu từ giảng viên phụ trách lớp.  



30 PHI1006 Triết học Mác Lênin 3 QH2020 (1613sv)   Bài tập lớn 

SV làm bài 

tập lớn theo 

hướng dẫn 

của giảng 

viên dạy trên 

lớp. 
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